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MÔN THI : KOR 201 (A-C) Học kì: I

Thời gian : 07h30 - 26/12/2024   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27217236648 Đặng Thanh An KOR 201 A K27NAB

2 29206237587 Nguyễn Võ Quỳnh Anh KOR 201 A K29NAT

3 29200253266 Đỗ Ngọc Ánh KOR 201 A K29NAT

4 29216264733 Nguyễn Gia Bảo KOR 201 A K29NAT

5 28206204637 Thân Trần Thái Châu KOR 201 A K28CLC-NAD

6 28206552053 Nguyễn Thùy Duyên KOR 201 A K28NTT

7 28206202061 Võ Thị Trà Giang KOR 201 A K28NAB

8 28206504320 Dương Thị Thùy Giang KOR 201 A K28NTB

9 29206261340 Phạm Thị Mỹ Hạnh KOR 201 A K29NAT

10 29216264953 Lê Việt Hoàng KOR 201 A K29NAT

11 28208329310 Nguyễn Thị Thu Hồng KOR 201 A K28NAB

12 27208645428 Huỳnh Thị Thuý Kiều KOR 201 A K27NAB

13 28216254820 Võ Hoàng Phương Lam KOR 201 A K28NAT

14 29206255721 Nguyễn Thị Hoàng Lan KOR 201 A K29NAT

15 28206240084 Nguyễn Thị Ngọc Minh KOR 201 A K28NAB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 201 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/12/2024   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29216224480 Trịnh Nguyễn Hoàng Mỹ KOR 201 A K29NAT

2 27203135940 Bùi Thị Ly Na KOR 201 A K27NAB

3 27203338130 Lê Trương Thanh Nga KOR 201 A K27NTB

4 29206257637 Dương Vũ Khánh Ngân KOR 201 A K29NAT

5 29206255103 Bùi Nguyễn Khánh Ngọc KOR 201 A K29NAT

6 29216265869 Ngô Phùng Nhân KOR 201 A K29NAT NỢ HP

7 29204649641 Châu Yến Nhi KOR 201 A K29NAT

8 28208034946 Trần Quỳnh Như KOR 201 A K28NAB

9 28206250884 Lê Hoàng Ny KOR 201 A K28NAT

10 27213146147 Cao Ngọc Khánh Phương KOR 201 A K27NAB

11 29204938218 Hồ Thị Như Quỳnh KOR 201 A K29NAT

12 29216264670 Phan Văn Thiệu KOR 201 A K29NAT

13 29206253226 Trịnh Đặng Anh Thơ KOR 201 A K29NAT

14 28208453326 Trần Thị Minh Thư KOR 201 A K28NAB

15 29206250085 Dương Nhật Thiên Thư KOR 201 A K29NAT

16 28206204491 Võ Hoàng Thủy Tiên KOR 201 A K28NAT

17 29206255773 Lê Thủy Tiên KOR 201 A K29NAT
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MÔN THI : KOR 201 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/12/2024   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206204826 Phạm Thị Thanh Trà KOR 201 A K28NAB

2 29206250972 Võ Thị Thùy Trâm KOR 201 A K29NAT

3 28206822952 Nguyễn Ngọc Bảo Trân KOR 201 A K28CLC-NAD

4 29206265569 Nguyễn Ngọc Trân KOR 201 A K29NAT

5 28206202386 Lê Thị Trang KOR 201 A K28NAB

6 29206264548 Trương Thị Vân Trinh KOR 201 A K29NAT

7 29206265817 Nguyễn Thị Ái Trinh KOR 201 A K29NAT NỢ HP

8 27203140695 Phan Hoàng Vy KOR 201 A K27NAB

9 29206143693 Phan Thị Tường Vy KOR 201 A K29NAT

10 27207221285 Lý Thị Anh Đào KOR 201 C K27NTB

11 27203103019 Võ Thị Dung KOR 201 C K27NAB

12 28216245498 Phạm Khánh Huy Hảo KOR 201 C K28NAT

13 27202202233 Nguyễn Thị Thu Hiền KOR 201 C K27NAB

14 27203138574 Nguyễn Ngọc Hiền KOR 201 C K27NAB

15 28206500305 Phạm Thu Hiền KOR 201 C K28NTB

16 27213238852 Hoàng Quốc Huy KOR 201 C K27NAD

17 29208144007 Nguyễn Diệp Khanh KOR 201 C K29NAD
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MÔN THI : KOR 201 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/12/2024   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204448357 Đỗ Khánh Linh KOR 201 C K28NTB

2 28216751303 Trần Khánh Linh KOR 201 C K28NAB

3 29206220031 Nguyễn Thị Hồng Loan KOR 201 C K29NAD

4 29206248484 Trần Lê Ngọc Mai KOR 201 C K29NAD

5 29206244798 Nguyễn Đỗ Ngọc Minh KOR 201 C K29NAD

6 29208156527 Nguyễn Thị Ái Mỹ KOR 201 C K29NAD

7 27203180011 Lee Han Na KOR 201 C K27NAB

8 27213152817 Nguyễn Văn Nam KOR 201 C K27NAB

9 27203128503 Phan Thị Thúy Ngân KOR 201 C K27NAB

10 27203332661 Lê Thị Minh Nguyệt KOR 201 C K27NTB

11 28206205383 Phạm Bảo Yến Nhi KOR 201 C K28CLC-NAD

12 28204904950 Lê Hoàng Quỳnh Như KOR 201 C K28NAB

13 27203143963 Hoàng Thị Ngọc Quyên KOR 201 C K27NAB

14 28206203788 Phan Bảo Quyên KOR 201 C K28NAB

15 27203134852 Nguyễn Thị Như Quỳnh KOR 201 C K27NAB
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MÔN THI : KOR 201 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/12/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206244920 Võ Thị Như Quỳnh KOR 201 C K29NAD NỢ HP

2 29208130734 Đỗ Như Quỳnh KOR 201 C K29NAD

3 27213225040 Đoàn Thanh Sơn KOR 201 C K27NAD

4 27203153288 Hồ Thị Thanh Tâm KOR 201 C K27NAB

5 29204664984 Lê Thanh Thảo KOR 201 C K29NAD

6 29206245858 Võ Thị Thanh Thảo KOR 201 C K29NAD

7 28206201530 Hà Thị Thiều Tiên KOR 201 C K28NAD

8 29206237626 Phan Thị Thủy Tiên KOR 201 C K29NAD

9 28206551506 Nguyễn Thị Tiến KOR 201 C K28NTB

10 27213138579 Hồ Văn Toàn KOR 201 C K27NAB

11 29206524385 Thái Huyền Trâm KOR 201 C K29NAD

12 29206749497 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm KOR 201 C K29NAD

13 27213246088 Quách Phan Bảo Trân KOR 201 C K27NAD

14 28206200496 Lê Thị Trúc Uyên KOR 201 C K28NAB

15 29206234557 Nguyễn Phương Bảo Uyên KOR 201 C K29NAD

16 28206200233 Nguyễn Phước Lê Hải Vân KOR 201 C K28CLC-NAD

17 27203128950 Đinh Thị Thảo Vy KOR 201 C K27NAB
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